
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 5185/BKHĐT-PTDN 

V/v xây dựng kế hoạch và dự 
toán kinh phí hỗ trợ DNNVV 
năm 2023 và giai đoạn 2023 - 
2025 

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: …………………………………………………… 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (DNNVV) và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 
DNNVV năm 2022 (kết quả, hạn chế, khó khăn và kiến nghị) và đề xuất kế hoạch và 
dự toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ DNNVV năm 2023 và giai đoạn 2023 - 
2025 theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT. 

Trong năm 2022, các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng đã từng 
bước quay trở lại hoạt động bình thường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của các bất ổn kinh tế vĩ 
mô ở trong nước và thế giới như xung đột giữa Nga và Ucraina, chi phí tăng cao, đứt 
gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động... 

Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động 
sản xuất kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan xây dựng kế hoạch 
hỗ trợ DNNVV năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 tập trung vào các nội dung sau: 

1. Nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp: hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ 
khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

2. Các ngành, nghề, lĩnh vực có tiềm năng phục hồi sau đại dịch cần tập trung 
hỗ trợ DNNVV như: du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, công nghiệp 
chế biến, chế tạo, hoạt động dịch vụ thông tin... 

Kế hoạch và dự toán kinh phí của quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp, gửi Bộ Tài 
chính báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./. 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, PTDN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trần Duy Đông 
 



PHỤ LỤC 4: ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN HỖ TRỢ DOANH 

(Ban hành kèm Thông tư số ...../2022/TT-BKHĐT ngày ….. tháng ..... năm ….. của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư) 

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 
CƠ QUAN, TỔ CHỨC HỖ TRỢ 

DNNVV 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……/…… ……………, ngày … tháng … năm …… 
  

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ 
VÀ VỪA NĂM... 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỖ TRỢ DNNVV NĂM 20... (năm trước năm 
kế hoạch) 

1. Kết quả thực hiện hỗ trợ công nghệ; tư vấn; đào tạo; hỗ trợ DNNVV 
khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 
năm 20... 

a) Số lượng DNNVV thực hiện hỗ trợ; nội dung hỗ trợ; số kinh phí hỗ trợ từ 
NSNN, số huy động, tài trợ được; 

b) Phương thức thực hiện hỗ trợ: 
- Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV trực tiếp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (thống 

kê các nội dung, dịch vụ hỗ trợ cho DNNVV, tổng kinh phí thực hiện, trong đó, phần 
NSNN hỗ trợ, kết quả thực hiện):...; 

- Bên cung cấp thực hiện (thống kê các sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp cho 
DNNW, tổng kinh phí thực hiện, trong đó, phần NSNN hỗ trợ, kết quả thực hiện):...; 

b) Thuận lợi, khó khăn khi triển khai hoạt động hỗ trợ cho DNNVV. 
c) Kiến nghị 

2. Số liệu tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 20.... 
a) Tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ DNNVV: ………… đồng 1. Trong đó: 
- Từ nguồn ngân sách trung ương: ………… đồng. 
- Từ nguồn ngân sách địa phương: ………… đồng. 
- Từ nguồn đóng góp, chi trả của DNNVV: ………… đồng. 
- Từ nguồn huy động, tài trợ: ………… đồng. 
b) Chi tiết số liệu tại Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3. 

II. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NSNN HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 20... (năm kế hoạch) 



1. Dự kiến kế hoạch hỗ trợ công nghệ; tư vấn; đào tạo; hỗ trợ DNNVV 
khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 
năm 20... 

Đề nghị đơn vị xây dựng thuyết minh về những nội dung đề xuất hỗ trợ: 
- Sự cần thiết triển khai các hoạt động hỗ trợ DNNVV 
- Nhu cầu của DNNVV trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách 
- Năng lực tổ chức, thực hiện; phối hợp thực hiện 
- Số lượng DNNVV dự kiến thực hiện hỗ trợ; nội dung hỗ trợ, ... 
- Các thông tin liên quan khác. 

2. Số liệu tổng hợp về đề xuất kinh phí thực hiện hỗ trợ DNNVV năm 20.... 
a) Tổng kinh phí đề nghị để hỗ trợ DNNVV: ………… đồng 2. Trong đó: 
- Từ nguồn ngân sách trung ương: ………… đồng. 
- Từ nguồn ngân sách địa phương: ………… đồng. 
- Từ nguồn đóng góp, chi trả của DNNVV: ………… đồng. 
- Từ nguồn huy động, tài trợ: ………… đồng. 
b) Chi tiết số liệu tại Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3. 
 

   ……, ngày … tháng … năm .... 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu cơ quan) 
  

DANH SÁCH 

GỬI CÔNG VĂN 
(Kèm theo Công văn số 5185/BKHĐT-PTDN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư) 

I. Các Bộ, ngành 
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo 
3. Bộ Công Thương 
4. Bộ Khoa học và Công nghệ 
5. Bộ Thông tin và Truyền thông 
6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
7. Bộ Tài chính 
II. Các địa phương 
- UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 



 

 
1 Ghi tổng số kinh phí của Biểu 1+ Biểu 2+ Biểu 3 
2 Ghi tổng số kinh phí của Biểu 1+ Biểu 2+ Biểu 3 


